
PHĀ LĀC 
THĂ TĀC HÀNH CHÍNH NâI Bâ MäI BAN HÀNH, BÞ BÃI BỎ 

TRONG HÞ THÞNG HÀNH CHÍNH NHÀ N¯äC THUâC PH¾M VI  
CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA Bâ LAO ĐâNG - TH¯¡NG BINH VÀ XÃ HâI 

(Kèm theo Quyết định số 860/QĐ-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2024 

cÿa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

PHÄN I. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH NâI Bâ 

1. Danh māc TTHC nãi bã giÿa các c¢ quan hành chính nhà n°åc 

Stt Tên thă tāc hành chính L*nh vāc C¢ quan thāc hißn 

I Thă tāc hành chính cÃp Trung °¢ng 

1 Xác định huyện nghèo 

giai đoạn 2021-2025 

Giảm nghèo 

Thā tướng Chính phā, Bộ 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

2 

Xác định xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải đảo giai đoạn 
2021-2025 

Giảm nghèo 

Thā tướng Chính phā, Bộ 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Āy ban nhân dân 
cấp huyện 

3 
Xác định huyện thoát 
nghèo giai đoạn 2021-

2025 

Giảm nghèo 

Thā tướng Chính phā, Bộ 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

4 
Phê duyệt dự án, kế hoạch 
hỗ trợ phát triển sản xuất 
liên kết theo chuỗi giá trị 

Giảm nghèo Bộ, cơ quan trung ương 

5 Phê duyệt dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất đặc thù 

Giảm nghèo Bộ, cơ quan trung ương 

6 Xét tặng Cờ thi đua cāa 
Bộ 

Thi đua - 
Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

7 Xét tặng Bằng khen Thi đua - 
Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
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8 Xét tặng Kỷ niệm 
chương 

Thi đua - 
Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

2. Danh māc TTHC nãi bã giÿa các đ¢n vß trong Bã 

Stt Tên thă tāc hành chính L*nh vāc C¢ quan thāc hißn 

I Thă tāc hành chính cÃp Trung °¢ng 

1 Xét tặng Cờ thi đua cāa Bộ Thi đua - 
Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

2 Xét tặng Bằng khen Thi đua - 
Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

3 Xét tặng Kỷ niệm chương Thi đua - 
Khen thưởng 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

PHÄN II. NâI DUNG CĀ THÂ CĂA TĆNG THĂ TĀC HÀNH CHÍNH NâI Bâ 

A. TTHC NâI Bâ GIþA CÁC C¡ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ N¯äC 

I. Thă tāc hành chính cÃp Trung °¢ng 

1. Thă tāc hành chính <Xác đßnh huyßn nghèo giai đo¿n 2021-2025= 

a) Trình tự thực hiện 

- Āy ban nhân dân cấp huyện lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a  
khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, trình Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, thẩm tra, lập hồ sơ theo 
quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, 

trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm 
theo quy định, Āy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định; căn cứ khả 
năng bố trí nguồn lực, lập danh sách huyện nghèo có tổng số điểm từ 100 điểm 

trở xuống theo hệ thống chỉ tiêu cāa các tiêu chí xác định huyện nghèo quy định 
tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và thứ tự ưu 
tiên theo tiêu chí xác định huyện nghèo quy định tại Điều 3 Quyết định số 
36/2021/QĐ-TTg, trình Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua trÿc liên thông văn bản hoặc qua 
dịch vÿ bưu chính hoặc trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

c.1) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp huyện 

- Thành phần hồ sơ 
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+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp huyện đề nghị xác định huyện nghèo. 
+ Báo cáo cāa Āy ban nhân dân cấp huyện về mức độ đạt các tiêu chí quy 

định tại Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các tài liệu, số liệu chứng minh. 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
c.2) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị xác định huyện nghèo. 
+ Báo cáo tổng hợp, đánh giá cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng 

huyện theo tiêu chí quy định tại Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các 

tài liệu, số liệu chứng minh. 
+ Danh sách huyện nghèo theo đề nghị cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 
+ Báo cáo thẩm tra cāa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
+ Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cāa Āy ban 

nhân dân cấp tỉnh, chi tiết theo từng huyện. 
+ 01 bộ hồ sơ gốc cāa Āy ban nhân dân cấp huyện nêu trên. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, thẩm tra, lập hồ sơ theo 
quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, 

trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm 
theo quy định, Āy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định; căn cứ khả 
năng bố trí nguồn lực, lập danh sách huyện nghèo có tổng số điểm từ 100 điểm 
trở xuống theo hệ thống chỉ tiêu cāa các tiêu chí xác định huyện nghèo quy định 
tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và thứ tự ưu 
tiên theo tiêu chí xác định huyện nghèo quy định tại Điều 3 Quyết định số 
36/2021/QĐ-TTg, trình Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định. 

- Thời gian trình Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định: Thực hiện theo 
quy chế làm việc cāa Chính phā. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Āy ban nhân dân cấp huyện, không bao gồm huyện đã được cấp có thẩm 

quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
Thā tướng Chính phā, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Āy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cāa Thā tướng 
Chính phā phê duyệt danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
- Tờ trình về việc xác định huyện nghèo (Mẫu số 01 tại Phÿ lÿc II ban hành 

kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg). 

- Báo cáođánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo (Mẫu số 02 tại Phÿ lÿc II 
ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Tiêu chí xác định huyện nghèo 

+ Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn  
2022 -2025. 

+ Trình độ phát triển kinh tế - xã hội cāa các đơn vị hành chính cấp xã trên 
địa bàn huyện. 

+ Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện. 
+ Huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới hoặc huyện thuộc các 

khu vực còn lại. 
- Hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu xác định huyện nghèo quy định tại Phÿ lÿc I 

ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 cāa Chính phā quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 cāa Thā tướng Chính 
phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. 
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M¿u sß 01  

 

XÃ/HUYÞN/TàNH 
 

Số: …/TTr-UBND 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM  
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 …, ngày .... tháng ... năm ... 
 

  

Tæ TRÌNH 

VÁ vißc .....1...... 
 

Kính gửi:........................................................................ 

 

Thực hiện quy định tại Quyết định số .../2021/QĐ-TTg ngày ... tháng ... 

năm 2021 cāa Thā tướng Chính phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, Āy 

ban nhân dân ... kính trình..... xem xét việc xác định....2... như sau: 

1. Sự cần thiết 

2. Kết quả đánh giá 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm:.... 

Kính đề nghị .... xem xét./. 

 

 
Nơi nhận: 
- ….; 
- …..; 
- Lưu: VT,.. 

CHĂ TÞCH UBND XÃ/HUYÞN/TàNH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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M¿u sß 02 

 

XÃ/HUYÞN/TàNH 
 

Số: …/BC-UBND 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM  
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 …., ngày .... tháng ... năm ... 

   

BÁO CÁO 

Đánh giá, xác đßnh .....1..... 
 

Thực hiện quy định tại Quyết định số ... /2021/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm 
2021 cāa Thā tướng Chính phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, xin báo cáo Āy ban nhân 

dân ... về việc đề nghị xác định ...2... 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm chung (điều kiện tự nhiên, xã hội) 

2. Đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

3. Kết quả thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện nghèo/ xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

II. K¾T QUÀ ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐÞNH HUYÞN NGHÈO/XÃ Đ¾C BIÞT 
KHÓ KH�N VÙNG BÃI NGANG VEN BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

1. Thời gian thẩm tra 

2. Về hồ sơ 

3. Về kết quả đánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo/xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 

Đánh giá tćng tiêu chí theo 3 nãi dung sau: 

- Yêu cầu cāa tiêu chí. 

- Nội dung, số liệu, và tài liệu về mức độ đạt tiêu chí. 

- Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

III. K¾T LUÀN 

1. Về hồ sơ xác định .....2.... 

2. Về kết quả đánh giá, xác định ....2..... 

IV. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHÞ 
 

Nơi nhận: 
- …; 
- ….; 
- Lưu: VT,.. 

 

CHĂ TÞCH UBND XÃ/HUYÞN/TàNH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 1 Tiêu chí huyện nghèo; tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

               2 Các huyện nghèo; xác định các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 
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2. Thă tāc hành chính <Xác đßnh xã đ¿c bißt khó kh�n vùng bãi ngang, 
ven biÃn và hÁi đÁogiai đo¿n 2021-2025= 

a) Trình tự thực hiện 

- Āy ban nhân dân cấp xã lập 03 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a  
khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, trình Āy ban nhân 
dân cấp huyện. 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp xã, Āy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, tổng hợp, lập 02 bộ hồ sơ theo quy 
định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, 

trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 

định, Āy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, thẩm tra, lập hồ sơ theo quy định 
tại điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, trình Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 
định, Āy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định; lập danh 
sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, trình Thā tướng 
Chính phā xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua trÿc liên thông văn bản hoặc qua 

dịch vÿ bưu chính hoặc trực tiếp. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

c.1) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp xã 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp xã đề nghị xác định xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

+ Báo cáo đánh giá cāa Āy ban nhân dân cấp xã về mức độ đạt các tiêu 
chí quy định tại Điều 4 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các tài liệu, số liệu 
chứng minh. 

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 
c.2) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp huyện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp huyện đề nghị xác định xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 
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+ Báo cáo tổng hợp, đánh giá cāa Āy ban nhân dân cấp huyện đối với từng 
xã theo tiêu chí quy định tại Điều 4 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các tài 

liệu, số liệu chứng minh. 

+ Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo 

đề xuất cāa Āy ban nhân dân cấp huyện. 
+ Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cāa Āy ban 

nhân dân cấp huyện, chi tiết theo từng xã. 
+ 02 bộ hồ sơ gốc cāa Āy ban nhân dân cấp xã nêu trên. 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
c.3) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị xác định xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

+ Báo cáo tổng hợp, đánh giá cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng xã 
theo tiêu chí quy định tại Điều 4 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các tài liệu, 
số liệu chứng minh. 

+ Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảotheo 

đề nghị cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 
+ Báo cáo thẩm tra cāa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
+ 01 bộ hồ sơ gốc cāa Āy ban nhân dân cấp huyện nêu trên và 01 bộ hồ sơ 

gốc cāa Āy ban nhân dân cấp xã nên trên. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp xã, Āy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, tổng hợp, lập 02 bộ hồ sơ theo quy 
định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, 

trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 

định, Āy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, thẩm tra, lập hồ sơ theo quy định 
tại điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, trình Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 
định, Āy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định; lập danh 
sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, trình Thā tướng 
Chính phā xem xét, quyết định. 
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- Thời gian trình Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định: Thực hiện theo 

quy chế làm việc cāa Chính phā. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Āy ban nhân dân cấp xã có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn 

bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo hoặc xã bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn 
liên tÿc từ 03 tháng trở lên trong năm trên địa bàn cả nước, không bao gồm các 
xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
Thā tướng Chính phā, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Āy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Āy ban nhân dân cấp huyện. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định cāa Thā tướng Chính phā phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
- Tờ trình về việc xác định huyện nghèo (Mẫu số 01 tại Phÿ lÿc II ban hành 

kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg). 

- Báo cáo đánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo (Mẫu số 02 tại Phÿ lÿc II 
ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 
gồm 02 tiêu chí sau: 

- Xã có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, 
bán đảo, hải đảo có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 15% trở lên theo chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; xã bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn liên 
tÿc từ 03 tháng trở lên trong năm và có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 12% 
trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. 

- Thiếu (hoặc chưa đạt) từ 3/9 công trình cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vÿ 
xã hội cơ bản, phÿc vÿ dân sinh, cÿ thể: 

+ Xã chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định cāa Bộ Y tế. 
+ Cơ sở vật chất cāa trường mầm non hoặc tiểu học hoặc trung học cơ sở 

chưa đạt mức 2 chuẩn quốc gia theo quy định cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 
+ Tỷ lệ phòng học kiên cố cāa nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định cāa Bộ 

Giáo dÿc và Đào tạo đạt dưới 75%. 
+ Chưa có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phÿc vÿ 

sinh hoạt văn hóa, thể thao cāa toàn xã đạt chuẩn theo quy định cāa Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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+ Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt theo quy 
định cāa Bộ Y tế đạt dưới 85%. 

+ Tỷ lệ hộ gia đình sử dÿng nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định cāa Bộ Y tế 
đạt dưới 70%. 

+ Tỷ lệ km đường trÿc xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 
chuẩn theo cấp kỹ thuật cāa Bộ Giao thông vận tải đạt dưới 85%. 

+ Tỷ lệ km đường trÿc thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ 
thuật cāa Bộ Giao thông vận tải đạt dưới 75%. 

+ Tỷ lệ km đường trÿc chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại 
thuận tiện đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật cāa Bộ Giao thông vận tải đạt dưới 40% 
(riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 cāa Chính phā quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 cāa Thā tướng Chính 
phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. 



11 

 
M¿u sß 01  

 

XÃ/HUYÞN/TàNH 
 

Số: …/TTr-UBND 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM  
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 …, ngày .... tháng ... năm ... 
 

  

Tæ TRÌNH 

VÁ vißc .....1...... 
 

Kính gửi:........................................................................ 

 

Thực hiện quy định tại Quyết định số .../2021/QĐ-TTg ngày ... tháng ... 

năm 2021 cāa Thā tướng Chính phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, Āy 

ban nhân dân ... kính trình..... xem xét việc xác định....2... như sau: 

1. Sự cần thiết 

2. Kết quả đánh giá 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm:.... 

Kính đề nghị .... xem xét./. 

 

 
Nơi nhận: 
- ….; 
- …..; 
- Lưu: VT,.. 

CHĂ TÞCH UBND XÃ/HUYÞN/TàNH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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M¿u sß 02 

 

XÃ/HUYÞN/TàNH 
 

Số: …/BC-UBND 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM  
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 …., ngày .... tháng ... năm ... 

   

BÁO CÁO 

Đánh giá, xác đßnh .....1..... 
 

Thực hiện quy định tại Quyết định số ... /2021/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm 
2021 cāa Thā tướng Chính phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, xin báo cáo Āy ban nhân 

dân ... về việc đề nghị xác định ...2... 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm chung (điều kiện tự nhiên, xã hội) 

2. Đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

3. Kết quả thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện nghèo/ xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

II. K¾T QUÀ ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐÞNH HUYÞN NGHÈO/XÃ Đ¾C BIÞT 
KHÓ KH�N VÙNG BÃI NGANG VEN BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

1. Thời gian thẩm tra 

2. Về hồ sơ 

3. Về kết quả đánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo/xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 

Đánh giá tćng tiêu chí theo 3 nãi dung sau: 

- Yêu cầu cāa tiêu chí. 

- Nội dung, số liệu, và tài liệu về mức độ đạt tiêu chí. 

- Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

III. K¾T LUÀN 

1. Về hồ sơ xác định .....2.... 

2. Về kết quả đánh giá, xác định ....2..... 

IV. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHÞ 
 

Nơi nhận: 
- …; 
- ….; 
- Lưu: VT,.. 

 

CHĂ TÞCH UBND XÃ/HUYÞN/TàNH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 1 Tiêu chí huyện nghèo; tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

               2 Các huyện nghèo; xác định các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 
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3. Thă tāc hành chính <Xác đßnh huyßn thoát nghèo giai đo¿n  
2021-2025= 

a) Trình tự thực hiện 

- Āy ban nhân dân cấp huyện lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a  
khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, trình Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, thẩm tra, lập hồ sơ theo 
quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, 

trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm 
theo quy định, Āy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định; lập danh 
sách huyện nghèo có tổng số điểm dưới 50 điểm theo hệ thống chỉ tiêu cāa các 
tiêu chí xác định huyện nghèo quy định tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Quyết 
định số 36/2021/QĐ-TTg, báo cáo Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua trÿc liên thông văn bản hoặc qua 
dịch vÿ bưu chính hoặc trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

c.1) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp huyện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp huyện đề nghị xác định huyện thoát nghèo. 
+ Báo cáo cāa Āy ban nhân dân cấp huyện về mức độ đạt các tiêu chí quy 

định tại Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các tài liệu, số liệu chứng minh. 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
c.2) Hồ sơ cÿa þy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị xác định huyện thoát nghèo. 
+ Báo cáo tổng hợp, đánh giá cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng 

huyện theo tiêu chí quy định tại Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg và các 

tài liệu, số liệu chứng minh. 
+ Danh sách huyện thoát nghèo theo đề nghị cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 
+ Báo cáo thẩm tra cāa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
+ Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cāa Āy ban 

nhân dân cấp tỉnh, chi tiết theo từng huyện. 
+ 01 bộ hồ sơ gốc cāa Āy ban nhân dân cấp huyện nêu trên. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 

cấp huyện, Āy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, thẩm tra, lập hồ sơ theo 
quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, 

trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm 
theo quy định, Āy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ cāa Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định; lập danh 
sách huyện nghèo có tổng số điểm dưới50 điểm theo hệ thống chỉ tiêu cāa các 

tiêu chí xác định huyện nghèo quy định tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Quyết 
định số 36/2021/QĐ-TTg, báo cáo Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định. 

- Thời gian trình Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định: Thực hiện theo 
quy chế làm việc cāa Chính phā. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Āy ban nhân dân cấp 
huyện, không bao gồm huyện đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thā tướng Chính phā, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cāa Thā tướng Chính 
phā phê duyệt danh sách huyện thoát nghèo giai đoạn 2021-2025. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ trình về việc xác định huyện thoát nghèo (Mẫu số 01 tại Phÿ lÿc II ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg). 

- Báo cáo đánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo (Mẫu số 02 tại Phÿ lÿc II 
ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Có điểm dưới 50 điểm theo hệ thống chỉ tiêu cāa các tiêu chí xác định 
huyện nghèo quy định tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Quyết định số 
36/2021/QĐ-TTg. 

Tiêu chí và tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết 
quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai 
đoạn 2022-2025; các tiêu chí còn lại được xác định trên cơ sở số liệu tại thời 
điểm lập hồ sơ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 cāa Chính phā quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 
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- Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 cāa Thā tướng Chính 
phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. 

M¿u sß 01  
 

XÃ/HUYÞN/TàNH 
 

Số: …/TTr-UBND 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM  
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 …, ngày .... tháng ... năm ... 
 

  

Tæ TRÌNH 

VÁ vißc .....1...... 
 

Kính gửi:........................................................................ 

 

Thực hiện quy định tại Quyết định số .../2021/QĐ-TTg ngày ... tháng ... 

năm 2021 cāa Thā tướng Chính phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, Āy 

ban nhân dân ... kính trình..... xem xét việc xác định....2... như sau: 

1. Sự cần thiết 

2. Kết quả đánh giá 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm:.... 

Kính đề nghị .... xem xét./. 

 

 
Nơi nhận: 
- ….; 
- …..; 
- Lưu: VT,.. 

CHĂ TÞCH UBND XÃ/HUYÞN/TàNH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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M¿u sß 02 

 

XÃ/HUYÞN/TàNH 
 

Số: …/BC-UBND 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM  
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
 …., ngày .... tháng ... năm ... 

   

BÁO CÁO 

Đánh giá, xác đßnh .....1..... 
 

Thực hiện quy định tại Quyết định số ... /2021/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm 
2021 cāa Thā tướng Chính phā về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, xin báo cáo Āy ban nhân 

dân ... về việc đề nghị xác định ...2... 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm chung (điều kiện tự nhiên, xã hội) 

2. Đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

3. Kết quả thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện nghèo/ xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

II. K¾T QUÀ ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐÞNH HUYÞN NGHÈO/XÃ Đ¾C BIÞT 
KHÓ KH�N VÙNG BÃI NGANG VEN BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

1. Thời gian thẩm tra 

2. Về hồ sơ 

3. Về kết quả đánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo/xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 

Đánh giá tćng tiêu chí theo 3 nãi dung sau: 

- Yêu cầu cāa tiêu chí. 

- Nội dung, số liệu, và tài liệu về mức độ đạt tiêu chí. 

- Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

III. K¾T LUÀN 

1. Về hồ sơ xác định .....2.... 

2. Về kết quả đánh giá, xác định ....2..... 

IV. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHÞ 
 

Nơi nhận: 
- …; 
- ….; 
- Lưu: VT,.. 

 

CHĂ TÞCH UBND XÃ/HUYÞN/TàNH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 1 Tiêu chí huyện nghèo; tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 

               2 Các huyện nghèo; xác định các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 
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4. Thă tāc hành chính <Phê duyßt dā án, k¿ ho¿ch há trÿ phát triÃn 
sÁn xuÃt liên k¿t theo chuái giá trß= 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án thông báo lựa chọn hồ sơ đề nghị 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên các phương tiện 
truyền thông hoặc trên trang tin điện tử, niêm yết công khai tại trÿ sở chính cāa 
cơ quan, đơn vị về: tên dự án; nội dung hoạt động dự án; thời gian thực hiện; 
nguồn kinh phí; thời hạn đăng ký; địa chỉ tiếp nhận đề xuất; hình thức tiếp nhận. 

Bước 2. Đơn vị chā trì liên kết lập hồ sơ đề nghị dự án theo quy định tại     
khoản 2 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) gửi cơ quan, đơn vị thực hiện dự án. 

Bước 3. Bộ, cơ quan trung ương theo thẩm quyền thành lập, hoặc giao cơ 
quan, đơn vị, cấp trực thuộc thành lập Hội đồng thẩm định dự án, kế hoạch liên 
kết và cơ quan, đơn vị, bộ phận giúp việc cho Hội đồng. 

Bước 4. Thẩm định, lựa chọn, phê duyệt dự án thực hiện theo quy định tại 
điểm c, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua trÿc liên thông văn bản hoặc qua 
dịch vÿ bưu chính hoặc trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: Hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị. 

+ Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thÿ sản phẩm nông 
nghiệp: Mẫu hồ sơ thực hiện theo quy định cāa Chính phā về chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thÿ sản phẩm nông nghiệp. 

+ Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác 
(không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thÿ sản phẩm nông nghiệp): Mẫu hồ sơ thực 
hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời gian giải quyết: Theo quy chế làm việc cāa bộ, cơ quan trung 

ương. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bộ, cơ quan trung ương hoặc 

cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương được giao kế hoạch, 
dự toán thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ, cơ quan trung ương. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án, kế 

hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. 
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h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
- Đơn đề nghị về việc hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị (Mẫu số 04 tại Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định 
số 38/2023/NĐ-CP). 

- Tên dự án, kế hoạch liên kết (Mẫu số 05 tại Phÿ lÿc ban hành kèm theo 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). 

- Bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chā trì liên kết (Mẫu số 06 tại Phÿ 
lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện  
- Dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị phải 

bảo đảm nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương 
trình mÿc tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) và  

Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH. 
- Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 cāa Thā tướng Chính phā phê 
duyệt Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 cāa Chính phā quy định cơ 
chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia. 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 cāa Chính phā sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 cāa Chính phā 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 cāa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 
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M¿u sß 04 

TÊN Đ¡N VÞ ĐÀ XUÂT 
DĀ ÁN, K¾ HO¾CH 

 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

Số: …/…. ….., ngày …. tháng …. năm ….. 

Đ¡N ĐÀ NGHÞ 

VÁ vißc há trÿ thāc hißn dā án, k¿ ho¿ch phát triÃn sÁn xuÃt  
liên k¿t theo chuái giá trß 

Kính gửi: ……………………………… (1) 

Tên đơn vị chā trì liên kết đề xuất dự án: ...................................................... 
Người đại diện theo pháp luật: ....................................................................... 
Chức vÿ: ......................................................................................................... 
Giấy đăng ký kinh doanh số/Quyết định thành lập …………………. ngày 

cấp..................  
Địa chỉ: ........................................................................................................... 
Điện thoại: …………………. Fax: ………………….. Email: 

..............................................  

Căn cứ Chương trình mÿc tiêu quốc gia ………………….., (tên đơn vị chā 
trì liên kết đề xuất dự án) đề nghị (1): 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Loại sản phẩm, dịch vÿ: ............................................................................. 
2. Địa bàn thực hiện: ...................................................................................... 
3. Quy mô dự án, kế hoạch: ............................................................................ 
4. Tiến độ thực hiện dự kiến: .......................................................................... 
II. ĐÀ NGHÞ Hà TRþ CĂA NHÀ N¯äC 

1. Nội dung và kinh phí đề nghị hỗ trợ (thuyết minh chi tiết nội dung, mức 
kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước) 

2. Tổng vốn, kinh phí đề nghị hỗ trợ: ............................................................. 
Chi tiết các năm đề nghị hỗ trợ (nếu hỗ trợ trong nhiều năm): 

........................................  

III. CAM K¾T: ………………………………. (tên đơn vị chā trì liên kết 
đề xuất dự án) cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác cāa những 
thông tin trên đây. 
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2. Thực hiện đầy đā các thā tÿc và thực hiện đúng nội dung đã đăng ký 
theo quy định khi có quyết định hỗ trợ cāa cơ quan có thẩm quyền. 

3. Đảm bảo đúng số lượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng quy định tối thiểu từ 
các bên tham gia liên kết theo nội dung đã đăng ký và dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật. 
IV. TÀI LIÞU KÈM THEO (liệt kê danh mÿc các tài liệu có liên quan gửi 

kèm): …………………/. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- Lưu: 

CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (1) Tên bộ, cơ quan trung ương hoặc đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan trung ương theo 
āy quyền. 
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M¿u sß 05 

TÊN C¡ QUAN, Đ¡N VÞ 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

 ..., ngày … tháng … năm ... 

TÊN DĀ ÁN, K¾ HO¾CH LIÊN K¾T 

PhÅn I 

GIäI THIÞU VÀ DĀ ÁN, K¾ HO¾CH LIÊN K¾T 

I. CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 

1. Thông tin chung về chā trì liên kết 
- Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
- Chức vÿ: ....................................................................................................... 
- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………………., ngày cấp 

..............................  

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: ……………………… Fax: ……………………. Email: 

....................................  

2. Thông tin chứng minh năng lực cāa đơn vị chā trì liên kết 
3. Mức đóng góp vốn đối ứng cāa đơn vị chā trì liên kết 

II. CÁC ĐÞI T¯þNG LIÊN K¾T (đßi våi tr°çng hÿp doanh nghißp, 
hÿp tác xã tham gia liên k¿t) 

1. Đơn vị tham gia liên kết thứ nhất: 
a) Thông tin chung về đơn vị tham gia liên kết 
- Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
- Chức vÿ: ....................................................................................................... 
- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………….., ngày cấp 

...................................  

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………. Email: 

................................  

b) Thông tin chứng minh năng lực cāa đơn vị tham gia liên kết 
c) Mức đóng góp vốn đối ứng cāa đơn vị tham gia liên kết 
2. Đơn vị tham gia liên kết thứ hai: 
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a) Thông tin chung về đơn vị tham gia liên kết 
- Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
- Chức vÿ: ....................................................................................................... 
- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………….., ngày cấp 

...................................  

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: ……………………… Fax: …………………….. Email: 

...................................  

b) Thông tin chứng minh năng lực cāa đơn vị tham gia liên kết 
c) Mức đóng góp vốn đối ứng cāa đơn vị tham gia liên kết 
(Kèm theo biên bản ký kết giữa chā trì liên kết và đơn vị tham gia liên kết). 
3. Đơn vị liên kết thứ ... : 
(Thông tin cần làm rõ tương tự các đơn vị trên) 
4. Số lượng người dân, hộ gia đình là đối tượng hỗ trợ cāa chương trình 

mÿc tiêu quốc gia tham gia dự án, liên kết 
(Kèm theo danh sách ký xác nhận hoặc biên bản ký kết giữa chā trì liên kết 

và người dân tham gia liên kết). 
III. SĀ CÄN THI¾T VÀ C�N CĄ PHÁP LÝ XÂY DĀNG DĀ ÁN, 

K¾ HO¾CH LIÊN K¾T 

(Liệt kê danh mÿc các văn bản có liên quan làm căn cứ xây dựng dự án, kế 
hoạch liên kết) 

PhÅn II 

NâI DUNG DĀ ÁN LIÊN K¾T 

I. MĀC TIÊU, THæI GIAN, ĐÞA ĐIÂM THĀC HIÞN DĀ ÁN, K¾ 
HO¾CH LIÊN K¾T 

1. Mÿc tiêu chung 

2. Mÿc tiêu cÿ thể 

3. Thời gian triển khai 
4. Địa điểm, quy mô 

II. NâI DUNG DĀ ÁN, K¾ HO¾CH LIÊN K¾T 

1. Nội dung, mức kinh phí cÿ thể cho từng hoạt động 

(Phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thÿ sản phẩm, cung ứng 
dịch vÿ; dự toán chi tiết theo từng năm kế hoạch; các chỉ số đầu ra gắn với các 
mốc thời gian thực hiện dự án, kế hoạch; nội dung và chi phí hỗ trợ cho hộ gia 
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đình, hoặc người dân thuộc đối tượng hỗ trợ cāa chương trình mÿc tiêu quốc 
gia;....) 

2. Tổng chi phí thực hiện dự án, kế hoạch liên kết 
Làm rõ tổng mức kinh phí cần huy động, cơ cấu từng nguồn vốn (ngân 

sách nhà nước, vốn cāa chā trì liên kết, vốn tham gia cāa bên liên kết hoặc phần 
đóng góp cāa người dân bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền, vốn tín 
dÿng). 

3. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện cāa dự án theo năm ngân sách 
và đến thời điểm kết thúc dự án, kế hoạch liên kết 

III. CÁC NâI DUNG ĐÀ NGHÞ Hà TRþ TĆ NGÂN SÁCH NHÀ 
N¯äC 

(Đề xuất chi tiết nội dung, mức vốn, thời gian hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước) 

IV. K¾ HO¾CH TÞ CHĄC THĀC HIÞN DĀ ÁN, K¾ HO¾CH LIÊN 
K¾T 

PhÅn III 

CAM K¾T TRÁCH NHIÞM VÀ KI¾N NGHÞ 

I. CÁC NâI DUNG CAM K¾T TRÁCH NHIÞM TRONG THĀC 
HIÞN DĀ ÁN, K¾ HO¾CH LIÊN K¾T 

1. Làm rõ trách nhiệm và cam kết cāa chā trì liên kết, các bên tham gia liên 
kết. Trong đó làm rõ cam kết về: Chất lượng sản phẩm, dịch vÿ và bố trí vốn cāa 
chā trì liên kết, các bên liên kết để thực hiện các nội dung, hoạt động dự án, kế 
hoạch; nội dung và chi phí hỗ trợ cho hộ gia đình, hoặc người dân thuộc đối 
tượng hỗ trợ cāa chương trình mÿc tiêu quốc gia. 

2. Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong 
trường hợp đơn vị chā trì vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan. 

II. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHÞ 

 CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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M¿u sß 06 

BÀN THỎA THUÀN 
VÀ VIÞC CĈ Đ¡N VÞ LÀM CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 

 

Ngày ... tháng ... năm ..., tại…………………………………, 
……………………………… chúng tôi là các bên tham gia liên kết, bao gồm: 

 

1. Đơn vị tham gia liên kết thứ nhất: 
- Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
- Chức vÿ: ....................................................................................................... 
- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………….. , ngày cấp 

..................................  

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………… Email: 

...............................  

2. Đơn vị tham gia liên kết thứ hai: 
- Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
- Chức vÿ: ....................................................................................................... 
- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………….. , ngày cấp 

..................................  

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………… Email: 

...............................  

3. Đơn vị liên kết thứ ... : 
(Thông tin cần làm rõ tương tự các đơn vị trên) 
Các bên tham gia liên kết thống nhất cử đơn vị làm chā đầu tư dự án liên 

kết (hoặc chā trì liên kết) như sau: 
I. Đ¡N VÞ LÀM CHĂ TRÌ LIÊN K¾T 

II. THÔNG TIN CHUNG VÀ LIÊN K¾T 

1. Địa bàn liên kết 
2. Sản phẩm, dịch vÿ thực hiện liên kết 
3. Quy mô liên kết 
4. Quyền hạn, trách nhiệm cāa các bên tham gia liên kết 
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III. VÞN THĀC HIÞN DĀ ÁN, K¾ HO¾CH LIÊN K¾T 

1. Tổng vốn thực hiện dự án, kế hoạch 

2. Số vốn đề nghị hỗ trợ 

3. Đối ứng cāa các bên tham gia liên kết 
(Bao gồm cả vốn bằng tiền hoặc hiện vật cāa người dân tham gia liên kết 

được quy đổi thành tiền) 
4. Các nguồn vốn khác 

IV. THĀC HIÞN LIÊN K¾T 

1. Trách nhiệm cāa các bên tham gia liên kết (ghi rõ trách nhiệm cāa mỗi 
bên tham gia liên kết) 

2. Các cam kết cho trường hợp phát sinh sửa đổi các nội dung được thỏa 
thuận 

Các bên tham gia liên kết ký trong Biên bản thỏa thuận này thống nhất với 
các nội dung đã thỏa thuận. Biên bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và 
được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện Dự án, kế hoạch liên kết. Các bên 
tham gia liên kết có trách nhiệm thực hiện đầy đā cam kết cāa mỗi bên trong quá 
trình thực hiện, các bên có thể sửa đổi các nội dung được thỏa thuận nhưng 
không được làm thay đổi nội dung cāa Dự án liên kết đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 

Bản thỏa thuận này được lập thành ………… bản có giá trị như nhau. Các 
bên tham gia liên kết giữ ……….. bản, chā trì liên kết giữ …………… bản./. 

Chÿ ký căa các bên tham gia dā án liên k¿t 

Đ¡N VÞ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¡N VÞ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¡N VÞ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¡N VÞ THAM GIA LIÊN K¾T 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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5. Thă tāc hành chính <Phê duyßt dā án há trÿ phát triÃn sÁn xuÃt 
đ¿c thù= 

a) Trình tự thực hiện 

Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
đặc thùtrình Bộ trưởng, Thā trưởng cơ quan trung ương phê duyệt dự án. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua trÿc liên thông văn bản hoặc qua 
dịch vÿ bưu chính hoặc trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời gian giải quyết: Theo quy chế làm việc cāa bộ, cơ quan trung ương. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bộ, cơ quan trung ương hoặc 

cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương được giao kế hoạch, 
dự toán thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ, cơ quan trung ương. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất đặc thù. 
h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù (Mẫu số 01 tại Phÿ lÿc ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH). 
k) Yêu cầu, điều kiện: 

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù phải bảo đảm nguyên tắc quản lý 
hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mÿc tiêu quốc gia theo 
quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 11 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) và Điều 4 Thông tư số 
03/2024/TT-BLĐTBXH. 

- Điều kiện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 cāa Thā tướng Chính phā phê 
duyệt Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 cāa Chính phā quy định cơ 
chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia. 
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- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 cāa Chính phā sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 cāa Chính phā 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mÿc tiêu quốc gia. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 cāa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mÿc tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 
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M¿u sß 01 

TÊN C¡ QUAN, Đ¡N VÞ  
ĐÀ XUÂT DĀ ÁN 

 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

 ………, ngày ….. tháng….. năm …… 

1. Tên dự án: ................................................................................................ 
2. Thuyết minh tính mới cāa dự án và thuyết minh dự án không phù hợp để 

áp dÿng hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21 và Điều 
23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 và khoản 
14 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP): .................................. 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3. Thời gian triển khai: .................................................................................. 
4. Địa bàn thực hiện: ...................................................................................... 
5. Đối tượng được hỗ trợ từ dự án: ................................................................. 
6. Các hoạt động cāa dự án: ........................................................................... 
7. Dự toán kinh phí chi tiết theo từng nhiệm vÿ, hoạt động: .......................... 
8. Nội dung, hoạt động, nhiệm vÿ cần đặt hàng hoặc giao nhiệm vÿ hoặc 

đấu thầu (theo từng nội dung hoặc tổng thể các nội dung): 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

9. Dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra cāa dự án, theo năm ngân sách và đến 
thời điểm kết thúc dự án: ........................................................................................ 

10. Tổ chức thực hiện dự án; quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu có): 
......................................................................................................................... 

11. Giải pháp tài chính xử lý các rāi ro (nếu có): ........................................ 
12. Các nội dung liên quan khác: ................................................................. 

 QUYÀN H¾N, CHĄC VĀ CĂA NG¯æI KÝ 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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6. Xét t¿ng danh hißu Cç thi đua căa Bã. 
a) Trình tự thực hiện 

Bước 1.  
Vào dịp cuối năm: Căn cứ vào kết quả thực hiện các phong trào thi đua, 

công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, 
Thā trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức họp để xem xét, đánh giá, 
tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành xem xét trình 
khen theo quy định. 

Bước 2. 
Sau khi nhận đā hồ sơ theo quy định, cơ quan Thường trực (Văn phòng 

Bộ), kiểm tra hồ sơ, thẩm định báo cáo thành tích, trình xin ý kiến Chā tịch Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành tổ chức họp Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, 
trình Bộ trưởng xem xét, tặng thưởng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Tờ trình đề nghị xét tặng Cờ Thi đua cāa Bộ; 

(2) Báo cáo thành tích cāa tập thể; 
(3) Biên bản bình xét thi đua; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử cāa hồ sơ khen 

thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 
d) Thời hạn giải quyết: 
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo quy định. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Báo cáo thành tích (Mẫu số 02 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Yêu cầu:  
Danh hiệu cờ thi đua cāa Bộ để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong 

trào thi đua cāa cÿm, khối thi đua do Bộ tổ chức. Thời hạn nộp hồ sơ căn cứ vào 
hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hằng năm cāa Bộ hoặc tổng 
kết phong trào thi đua (thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên). 

- Điều kiện: 
(1) Điều kiện Cờ Thi đua cāa Bộ (tặng hằng năm): 
+ Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vÿ được giao trong năm; là 

tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Bộ, ngành; 

+ Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các 

tệ nạn xã hội khác. 
(2) Điều kiện Cờ Thi đua cāa Bộ (tổng kết phong trào thi đua) 
Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ngành phát 

động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 . 
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định 

chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 cāa Bộ Nội vÿ quy định 
biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều 
cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 cāa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội. 
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M¿u sß 02 (M¿u báo cáo áp dāng cho tÁp thÃ) 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ KHEN&&. 2 

(Mẫu báo cáo này áp dÿng đối với tập thể) 

Tên tÁp thÃ đÁ nghß 
(Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 
- Địa điểm trÿ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 
- Quá trình thành lập và phát triển; 
- Những đặc điểm chính cāa đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã 

hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

2. Chức năng, nhiệm vÿ: Chức năng, nhiệm vÿ được giao. 
II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vÿ được giao cāa cơ 
quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, 
khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 cāa 
Chính phā. Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua cāa bộ, 
ban, ngành, tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
các chỉ tiêu (nhiệm vÿ) cÿ thể về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công 
tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới 
công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, 
công nghệ và việc ứng dÿng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã 
hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước5. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 
thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công 
tác cāa cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chā trương, chính sách cāa Đảng, pháp luật cāa Nhà nước6. 

4. Hoạt động cāa tổ chức đảng, đoàn thể7. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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III. DANH HIÞU THI ĐUA, HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ 
Đ¯þC NHÀN 8 

1. Danh hiệu thi đua: 

N�m 
Danh hißu thi 
đua 

Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh công nhÁn 
danh hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đßnh 

      

      

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vÿ (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vÿ) 

3. Hình thức khen thưởng: 

N�m 
Hình thąc khen 
th°éng 

Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh khen th°éng; 
c¢ quan ban hành quy¿t đßnh 

      

      

 
 

 

 XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯èNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ 
(Ký, đóng dấu) 

 

___________________ 

1 Địa danh. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định khen 

thưởng cāa Chā tịch nước với Thā tướng Chính phā. Tờ trình lập riêng theo từng loại hình khen 
thưởng; trình khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước). 

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 
động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 

4 Báo cáo thành tích liên tÿc từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao 
vàng; liên tÿc từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân 
chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tÿc từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tÿc từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 
nghị đối với Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā; 01 năm đối với Cờ thi đua cāa Chính phā, Cờ thi 
đua cāa bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động 
tiên tiến; 02 năm liên tÿc đối với Bằng khen cāa bộ, ban, ngành, tỉnh. 

5 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm 
vÿ chính trị cāa đơn vị (có so sánh trong thời gian tính thành tích khen thưởng), ví dÿ: 
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- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản 

lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; 
các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 
quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 
giáo dÿc và kết quả giáo dÿc; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 
so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, 
chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dÿng; 
số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các 
sáng kiến, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

6 Việc thực hiện chā trương, đường lối cāa Đảng, chính sách và pháp luật cāa Nhà 
nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 

7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại cāa tổ 
chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày tháng năm cāa giấy chứng nhận hoặc quyết định công 
nhận). 

8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, 
ban, ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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7. Xét t¿ng Bằng khen căa Bã 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1.  
(1) Đối với khen thưởng công trạng:  
Cuối năm, Thā trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức họp xét đề 
nghị khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đā điều kiện; tổng hợp hồ sơ, trình 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành xem xét trình khen theo quy định. 

(2) Đối với khen thưởng đột xuất:  
Trên cơ sở thành tích các cá nhân, tập thể đạt được ngoài chương trình, kế 

hoạch, nhiệm vÿ cá nhân, tập thể đó đảm nhiệm, Thā trưởng đơn vị thuộc Bộ 
tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành xem xét trình 
khen theo quy định. 

 (3) Đối với khen thưởng phong trào thi đua:  
Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua, Thā trưởng đơn vị thuộc Bộ, 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức họp sơ kết, tổng kết; tổng hợp hồ sơ, xét, trình Hội đồng Bộ 
xem xét, trình Bộ trưởng tặng Bằng khen đối với các cá nhân, tập thể đā điều 
kiện tiêu chuẩn theo quy định. 

(4) Đối với khen thưởng quá trình cống hiến: 
Khi có thông báo nghỉ hưu cá nhân làm báo cáo thành tích theo mẫu gửi 

đơn vị chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ trình Thā trưởng các đơn vị thuộc Bộ 
xem xét, trình Bộ trưởng tặng Bằng khen theo quy định. 

(5) Đối với khen thưởng đối ngoại:  
Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài có 

thành tích trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội về Bộ. Văn phòng 
Bộ phối hợp Vÿ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xem xét trình khen theo 
quy định. 

Bước 2. 
Sau khi nhận đā hồ sơ theo quy định, cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ) 

kiểm tra hồ sơ, thẩm định báo cáo thành tích, trình xin ý kiến Chā tịch Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành tổ chức họp Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, trình 
Bộ trưởng xem xét, tặng Bằng khen theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị xét tặng Bằng khen cāa Bộ; 

b) Báo cáo thành tích cāa cá nhân, tập thể; 
c) Biên bản xét khen thưởng; 
d) Tài liệu là minh chứng (nếu có). 
Riêng khen thưởng thành tích đột xuất gồm (Tờ trình đề nghị khen thưởng và 

báo cáo tóm tắt thành tích cāa cá nhân, tập thể lập được thành tích). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử cāa hồ sơ khen 
thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 

d) Thời hạn giải quyết 
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng 

đột xuất). 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Cá nhân, tập thể thuộc đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành, tỉnh và các cơ 
quan, tổ chức liên quan có thành tích trong công tác lao động, người có công và 
xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
(1) Đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ công tác: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 02, mẫu số 03 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

(2) Đối với khen thưởng đột xuất: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 07 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

(3) Đối với khen thưởng theo phong trào thi đua: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 08 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

(4) Đối với khen thưởng quá trình cống hiến 

- Báo cáo thành tích (Mẫu số 04 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 
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 (5) Đối với khen thưởng đối ngoại: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 09, mẫu số 10 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Điều kiện để được xét tặng Bằng khen cāa Bộ đối với cá nhân, tập thể được 

quy định tại Điều 7 Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 
2023 cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực 
lao động, người có công và xã hội. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 . 
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định 

chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 cāa Bộ Nội vÿ quy định 
biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều 
cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 cāa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội. 
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M¿u sß 03 (M¿u báo cáo áp dāng đßi våi cá nhân) 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  
1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG&&..2 

(Mẫu báo cáo này áp dÿng đối với cá nhân) 
 

I. S¡ L¯þC LÝ LÞCH 

- Họ tên (Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………… 

- Sinh ngày, tháng, năm:………….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo … 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: …………..…………..…………..…………..…………. 
- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………..……… 

- Chức vÿ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………..……… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vÿ (nếu có): ………….. 
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………..……… 

II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vÿ được giao hoặc đảm nhận: …………..………….. 
2. Thành tích đạt được cāa cá nhân5: …………..…………..…………..… 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vÿ, hoàn thành tốt nhiệm vÿ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản 
xác nhận; ngày, tháng, năm cāa quyết định hoặc cāa văn bản xác nhận; cơ quan 
ban hành. 

III. DANH HIÞU THI ĐUA, HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ 
Đ¯þC NHÀN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

N�m Danh hißu thi đua 
Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh công nhÁn danh 

hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đßnh 

      

2. Hình thức khen thưởng: 
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N�m 
Hình thąc khen 

th°éng 

Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh khen th°éng; c¢ 
quan ban hành quy¿t đßnh 

      

  

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ 
XÁC NHÀN, ĐÀ NGHÞ 

(Ký, đóng dấu) 

NG¯æI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH KHEN TH¯èNG 
(Ký, đóng dấu) 

___________________ 

1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung 
ương). 

4 Báo cáo thành tích liên tÿc từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tÿc từ 05 năm trở 
lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên 
tÿc từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā; 06 
năm liên lÿc đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tÿc đối với danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 năm liên tÿc đối với Bằng khen cāa bộ, ban, ngành, 
tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy khen. 

5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vÿ được giao (kết quả đã đạt được 
về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vÿ; các biện pháp, giải pháp công tác 
trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi 
mới công nghệ, ứng dÿng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chā trương, đường 
lối cāa Đảng, chính sách và pháp luật cāa Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò cāa cá 
nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, 
từ thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích cāa đơn vị, riêng 

thā trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành 
tích đề nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 
quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 
giáo dÿc và kết quả giáo dÿc; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 
so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 
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- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, 

chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dÿng; 
số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các 
sáng kiến, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vÿ công tác trọng tâm và 
các chương trình công tác cāa trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vÿ chính 
trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vÿ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo 
trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 

6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng 
hoặc truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời 
điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu <Chiến sĩ thi đua toàn quốc=: 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định cāa 02 lần liên tÿc được tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu <Chiến sĩ thi đua cơ sở= 
trước thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa 
học và công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chā nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận 
hoặc xác nhận cāa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) đối với 
sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu <Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ 
thời gian 03 lần liên tÿc được tặng danh hiệu <Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở= trước thời điểm đề 
nghị; các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 
được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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M¿u sß 04 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
1Tỉnh (thành phố), ngày ...tháng...năm... 

BÁO CÁO TÓM TÂT THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG (TRUY T¾NG) HUÂN CH¯¡NG&&& 2 

I. S¡ L¯þC LÝ LÞCH 

- Họ và tên (Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt): …………… 

Bí danh3: ……………………………………………….. Nam, nữ: ……… 

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………… 

- Quê quán4: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú4: ………………………………………………………… 

- Chức vÿ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): … 

- Chức vÿ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vÿ cao nhất đã đảm nhận): …… 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: …………………………………… 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): 
…………………………………………………………………………….. 
- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): …………………………………………… 

II. TÓM TÂT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vÿ đã đảm nhận, thời gian giữ 
từng chức vÿ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá 
tóm tắt thành tích quá trình công tác5. 

Tć tháng, n�m 
đ¿n tháng, n�m 

Chąc vā 
(đÁng, chính quyÁn, đoàn thÃ) 

Đ¢n vß 
công tác 

Sß n�m, tháng 
giÿ chąc vā 

        

        

        

III. Kþ LUÀT6 

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ 
QUÀN LÝ CÁN Bâ XÁC NHÀN7 

(Ký, đóng dấu) 

NG¯æI BÁO CÁO8 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH KHEN TH¯èNG 
(Ký, đóng dấu) 

___________________ 

1 Địa danh 

2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng. 
4 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới. 
5 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vÿ đã đảm nhận, thời gian giữ 

từng chức vÿ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường 
hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì tóm tắt báo cáo quá trình 
công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần). 

6 Ghi rõ hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị 
khen thưởng (nếu có). 

7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành 
chā trương, đường lối cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà nước tại nơi cư trú. 

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ 
chức tỉnh āy hoặc thành āy xác nhận. 

8 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ 
trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách nhiệm báo 
cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên... chức vÿ người tóm tắt quá trình công 
tác). 
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M¿u sß 07 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng...năm... 

  

TÓM TÂT THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG (TRUY T¾NG)&&&&.. 1 

(VÁ thành tích xuÃt sÃc đãt xuÃt trong&&&& ) 
Tên đ¢n vß ho¿c cá nhân, chąc vā và đ¢n vß đÁ nghß khen th°éng 

(Ghi rõ đầy đā không viết tắt) 
 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH 

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, 
công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vÿ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vÿ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được 
(trong chiến đấu, phÿc vÿ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão 
lÿt; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản cāa Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính 
mạng cāa nhân dân...). 

  

XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯èNG 

(Ký, đóng dấu) 

Đ¡N VÞ HO¾C CÁ NHÂN BÁO CÁO3 
(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

__________________ 

1 Địa danh. 
2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận cāa thā trưởng cơ quan. 



43 

 
M¿u sß 08 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng...năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG&&&. 2 

Tên đ¢n vß ho¿c cá nhân và chąc vā, đ¢n vß đÁ nghß khen th°éng 
(Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trÿ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin 
điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, 
nhiệm vÿ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vÿ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mÿc tiêu (nhiệm vÿ), các chỉ tiêu về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã được thống nhất giao ước thi đua trong đợt 
phát động thi đua hoặc thi đua chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đạt được 
thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi 
đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...3. 

  

XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯èNG 

(Ký, đóng dấu) 

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ HO¾C 
CÁ NHÂN BÁO CÁO4 

(Ký, đóng dấu) 

 

________________ 

1 Địa danh 
2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dÿng các hình thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền cāa bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thā tướng 
Chính phā tặng Cờ thi đua cāa Chính phā, Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā, trường hợp 
đặc biệt xuất sắc trình Thā tướng Chính phā đề nghị Chā tịch nước tặng Huân chương. 

3 Nếu là tập thể hoặc thā trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện 
nghĩa vÿ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

4 Đối với cá nhân: Ghi <Người báo cáo thành tích= và ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận 
cāa thā trưởng cơ quan. 
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M¿u sß 09 (Áp dāng đßi våi tß chąc) 

C¡ QUAN ĐÀ NGHÞ  
KHEN TH¯èNG 

 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  ……, ngày .... tháng .... năm .... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG............ 
(Áp dÿng đối với tổ chức) 

Tên tß chąc: ...................................................... 
(Ghi rõ đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH: 
- Tên tổ chức nước ngoài: ……………………………………………….. 
- Địa chỉ trÿ sở chính: …………..…………..…………..………………… 

- Điện thoại: …………..…………..…………..……….. Fax.: ………….. 
- Địa chỉ, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): …………..………… 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: …………..…………..…………..……… 

- Quá trình thành lập và phát triển: …………..…………..…………..…… 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

III. CÁC HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ Đ¯þC C¡ QUAN VÀ 
TÞ CHĄC CĂA VIÞT NAM GHI NHÀN: 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

  THĂ TR¯èNG C¡ QUAN 
ĐÀ NGHÞ KHEN TH¯èNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

XÁC NHÀN CĂA C¡ QUAN TRÌNH KHEN TH¯èNG 
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M¿u sß 10 (Áp dāng đßi våi cá nhân) 
C¡ QUAN ĐÀ NGHÞ  

KHEN TH¯èNG 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  ……, ngày .... tháng .... năm .... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG (TRUY T¾NG)&&&&&.. 

(Áp dÿng đối với cá nhân) 

I. TÓM TÂT TIÂU SĈ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên: ……………………………………………………………… 

- Ngày sinh: ………………………………………. Giới tính: …………… 

- Quốc tịch: ……………………………………………………………… 

- Chức vÿ: …………………………………………………………………. 
- Địa chỉ nơi ở hoặc trÿ sở làm việc: ……………………………………. 
2. Tóm tắt quá trình công tác: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

III. CÁC HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ Đ¯þC C¡ QUAN/TÞ 
CHĄC CĂA VIÞT NAM GHI NHÀN: 

  

  THĂ TR¯èNG C¡ QUAN 
ĐÀ NGHÞ KHEN TH¯èNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

XÁC NHÀN CĂA C¡ QUAN TRÌNH KHEN TH¯èNG 
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8. Xét t¿ng Kÿ nißm ch°¢ng 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1. 
Các cá nhân đā điều kiện, tiêu chuẩn đang hoặc đã công tác tại đơn vị thuộc 

Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung 
ương, các bộ, ban, ngành, tỉnh và các cơ quan, tổ chức có đóng góp cho lĩnh vực 
lao động, người có công và xã hội làm báo cáo thành tích gửi đơn vị đang hoặc đã 
công tác. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị họp, thống nhất, trình Thā 
trưởng đơn vị ký tờ trình trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
xem xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định. 

Bước 2. 
Tại cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ): Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định 

hồ sơ, rà soát thời gian công tác đối chiếu quy định, trình Chā tịch Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng Bộ xem xét, trình Bộ trưởng xem xét, tặng thưởng. 

b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính công ích hoặc trực tuyến (nếu đáp 
ứng đā điều kiện). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  
+ Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương. 

+ Bản danh sách trích ngang có tóm tắt thành tích cāa các trường hợp đề 
nghị xét tặng Kỷ niệm chương. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử cāa hồ sơ khen 
thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo 
quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Các cá nhân đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành, tỉnh và 
các cơ quan, tổ chức có liên quan có thời gian công tác trong lĩnh vực lao động, 
người có công và xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
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- Từ đā 15 năm trở lên (đối với cá nhân trong Ngành), luôn chấp hành tốt 
chā trương cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà nước và nội quy, quy chế 
cāa cơ quan. 

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Lãnh đạo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có thời gian công tác liên tÿc trong Ngành từ đā 05 năm 
trở lên nếu được điều động sang công tác tại Bộ, ban, ngành, tỉnh khác hoặc có 
thông báo nghỉ hưu. 

Lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ và tương đương, Lãnh đạo cấp 
phòng các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tương đương, 
Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có thời gian công 
tác liên tÿc trong Ngành từ đā 10 năm trở lên nếu được điều động sang công tác 
tại Bộ, ban, ngành, tỉnh khác hoặc có thông báo nghỉ hưu. 

- Từ 05 năm trở lên (đối với cá nhân ngoài Ngành) (hoặc ít nhất một nhiệm 
kỳ công tác đối với cá nhân là người nước ngoài), phối hợp chặt chẽ với Ngành 

thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hoặc có thành tích xuất sắc, đột 
xuất trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội… 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 cāa Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội 
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B. TTHC NâI Bâ GIþA CÁC Đ¡N VÞ TRONG Bâ LAO ĐâNG - 
TH¯¡NG BINH VÀ XÃ HâI 

1. Xét t¿ng danh hißu Cç thi đua căa Bã. 
a) Trình tự thực hiện 

Bước 1.  
Vào dịp cuối năm: Căn cứ vào kết quả thực hiện các phong trào thi đua, 

công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, 
Thā trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức họp để xem xét, đánh giá, tổng hợp hồ 
sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét trình khen theo quy định. 

Bước 2. 
Sau khi nhận đā hồ sơ theo quy định, cơ quan Thường trực (Văn phòng 

Bộ), kiểm tra hồ sơ, thẩm định báo cáo thành tích, trình xin ý kiến Chā tịch Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ tổ chức họp Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, trình 
Bộ trưởng xem xét, tặng thưởng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Tờ trình đề nghị xét tặng Cờ Thi đua cāa Bộ; 

(2) Báo cáo thành tích cāa tập thể; 
(3) Biên bản bình xét thi đua; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử cāa hồ sơ khen 

thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 
d) Thời hạn giải quyết: 
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo quy định. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị thuộc Bộ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Báo cáo thành tích (Mẫu số 02 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
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- Yêu cầu:  
Danh hiệu cờ thi đua cāa Bộ để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong 

trào thi đua cāa cÿm, khối thi đua do Bộ tổ chức. Thời hạn nộp hồ sơ căn cứ vào 
hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hằng năm cāa Bộ hoặc tổng 
kết phong trào thi đua (thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên). 

- Điều kiện: 
(1) Điều kiện Cờ Thi đua cāa Bộ (tặng hằng năm): 
+ Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vÿ được giao trong năm; là 

tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Bộ; 

+ Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các 

tệ nạn xã hội khác. 
(2) Điều kiện Cờ Thi đua cāa Bộ (tổng kết phong trào thi đua) 
Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ngành phát 

động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 . 
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định 

chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 cāa Bộ Nội vÿ quy định 
biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều 
cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 cāa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội. 
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M¿u sß 02 (M¿u báo cáo áp dāng cho tÁp thÃ) 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ KHEN&&. 2 

(Mẫu báo cáo này áp dÿng đối với tập thể) 

Tên tÁp thÃ đÁ nghß 
(Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 
- Địa điểm trÿ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 
- Quá trình thành lập và phát triển; 
- Những đặc điểm chính cāa đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã 

hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

2. Chức năng, nhiệm vÿ: Chức năng, nhiệm vÿ được giao. 
II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vÿ được giao cāa cơ 
quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, 
khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 cāa 
Chính phā. Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua cāa bộ, 
ban, ngành, tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
các chỉ tiêu (nhiệm vÿ) cÿ thể về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công 
tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới 
công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, 
công nghệ và việc ứng dÿng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã 
hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước5. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 
thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công 
tác cāa cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chā trương, chính sách cāa Đảng, pháp luật cāa Nhà nước6. 

4. Hoạt động cāa tổ chức đảng, đoàn thể7. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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III. DANH HIÞU THI ĐUA, HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ 
Đ¯þC NHÀN 8 

1. Danh hiệu thi đua: 

N�m 
Danh hißu thi 
đua 

Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh công nhÁn 
danh hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đßnh 

      

      

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vÿ (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vÿ) 

3. Hình thức khen thưởng: 

N�m 
Hình thąc khen 
th°éng 

Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh khen th°éng; 
c¢ quan ban hành quy¿t đßnh 

      

      

 
 

 

 XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯èNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ 
(Ký, đóng dấu) 

 

___________________ 

1 Địa danh. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định khen 

thưởng cāa Chā tịch nước với Thā tướng Chính phā. Tờ trình lập riêng theo từng loại hình khen 
thưởng; trình khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước). 

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 
động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 

4 Báo cáo thành tích liên tÿc từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao 
vàng; liên tÿc từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân 
chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tÿc từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tÿc từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 
nghị đối với Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā; 01 năm đối với Cờ thi đua cāa Chính phā, Cờ thi 
đua cāa bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động 
tiên tiến; 02 năm liên tÿc đối với Bằng khen cāa bộ, ban, ngành, tỉnh. 

5 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm 
vÿ chính trị cāa đơn vị (có so sánh trong thời gian tính thành tích khen thưởng), ví dÿ: 
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- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản 

lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; 
các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 
quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 
giáo dÿc và kết quả giáo dÿc; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 
so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, 
chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dÿng; 
số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các 
sáng kiến, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

6 Việc thực hiện chā trương, đường lối cāa Đảng, chính sách và pháp luật cāa Nhà 
nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 

7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại cāa tổ 
chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày tháng năm cāa giấy chứng nhận hoặc quyết định công 
nhận). 

8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, 
ban, ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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2. Xét t¿ng Bằng khen căa Bã 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1.  
(1) Đối với khen thưởng công trạng:  
Cuối năm, Thā trưởng đơn vị thuộc Bộ tổ chức họp xét đề nghị khen 

thưởng đối với các cá nhân, tập thể đā điều kiện; tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét trình khen theo quy định. 

(2) Đối với khen thưởng đột xuất:  
Trên cơ sở thành tích các cá nhân, tập thể đạt được ngoài chương trình, kế 

hoạch, nhiệm vÿ cá nhân, tập thể đó đảm nhiệm, Thā trưởng đơn vị thuộc Bộ 
tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét trình khen 

theo quy định. 
 (3) Đối với khen thưởng phong trào thi đua:  
Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua, Thā trưởng đơn vị thuộc Bộ 

tổ chức họp sơ kết, tổng kết; tổng hợp hồ sơ, xét, trình Hội đồng Bộ xem xét, 
trình Bộ trưởng tặng Bằng khen đối với các cá nhân, tập thể đā điều kiện tiêu 
chuẩn theo quy định. 

(4) Đối với khen thưởng quá trình cống hiến: 
Khi có thông báo nghỉ hưu cá nhân làm báo cáo thành tích theo mẫu gửi 

đơn vị chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ trình Thā trưởng các đơn vị thuộc Bộ 
xem xét, trình Bộ trưởng tặng Bằng khen theo quy định. 

(5) Đối với khen thưởng đối ngoại:  
Các đơn vị thuộc Bộ gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài có 
thành tích trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội về Bộ. Văn phòng 
Bộ phối hợp Vÿ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xem xét trình khen theo 
quy định. 

Bước 2. 
Sau khi nhận đā hồ sơ theo quy định, cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ) 

kiểm tra hồ sơ, thẩm định báo cáo thành tích, trình xin ý kiến Chā tịch Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành tổ chức họp Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, trình 
Bộ trưởng xem xét, tặng Bằng khen theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị xét tặng Bằng khen cāa Bộ; 
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b) Báo cáo thành tích cāa cá nhân, tập thể; 
c) Biên bản xét khen thưởng; 
d) Tài liệu là minh chứng (nếu có). 
Riêng khen thưởng thành tích đột xuất gồm (Tờ trình đề nghị khen thưởng và 

báo cáo tóm tắt thành tích cāa cá nhân, tập thể lập được thành tích). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử cāa hồ sơ khen 
thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 

d) Thời hạn giải quyết 
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng 

đột xuất). 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Cá nhân, tập thể thuộc đơn vị thuộc Bộ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
(1) Đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ công tác: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 02, mẫu số 03 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

(2) Đối với khen thưởng đột xuất: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 07 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

(3) Đối với khen thưởng theo phong trào thi đua: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 08 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

(4) Đối với khen thưởng quá trình cống hiến 

- Báo cáo thành tích (Mẫu số 04 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

 (5) Đối với khen thưởng đối ngoại: 
- Báo cáo thành tích (Mẫu số 09, mẫu số 10 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
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Điều kiện để được xét tặng Bằng khen cāa Bộ đối với cá nhân, tập thể được 
quy định tại Điều 7 Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 
2023 cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực 
lao động, người có công và xã hội. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 . 
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định 

chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 cāa Bộ Nội vÿ quy định 
biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều 
cāa Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 cāa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội. 
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M¿u sß 03 (M¿u báo cáo áp dāng đßi våi cá nhân) 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  
1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG&&..2 

(Mẫu báo cáo này áp dÿng đối với cá nhân) 
 

I. S¡ L¯þC LÝ LÞCH 

- Họ tên (Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………… 

- Sinh ngày, tháng, năm:………….. Giới tính:…….. Dân tộc, tôn giáo … 

- Quê quán3: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú3: …………..…………..…………..…………..…………. 
- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..…………..……… 

- Chức vÿ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..…………..……… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vÿ (nếu có): ………….. 
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..…………..……… 

II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC4 

1. Quyền hạn, nhiệm vÿ được giao hoặc đảm nhận: …………..………….. 
2. Thành tích đạt được cāa cá nhân5: …………..…………..…………..… 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vÿ, hoàn thành tốt nhiệm vÿ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản 
xác nhận; ngày, tháng, năm cāa quyết định hoặc cāa văn bản xác nhận; cơ quan 
ban hành. 

III. DANH HIÞU THI ĐUA, HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ 
Đ¯þC NHÀN6 

1. Danh hiệu thi đua: 

N�m Danh hißu thi đua 
Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh công nhÁn danh 

hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đßnh 

      

2. Hình thức khen thưởng: 
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N�m 
Hình thąc khen 

th°éng 

Sß, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đßnh khen th°éng; c¢ 
quan ban hành quy¿t đßnh 

      

  

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ 
XÁC NHÀN, ĐÀ NGHÞ 

(Ký, đóng dấu) 

NG¯æI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH KHEN TH¯èNG 
(Ký, đóng dấu) 

___________________ 

1 Địa danh. 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng 

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung 
ương). 

4 Báo cáo thành tích liên tÿc từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tÿc từ 05 năm trở 
lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên 
tÿc từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā; 06 
năm liên lÿc đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tÿc đối với danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 năm liên tÿc đối với Bằng khen cāa bộ, ban, ngành, 
tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy khen. 

5 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vÿ được giao (kết quả đã đạt được 
về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vÿ; các biện pháp, giải pháp công tác 
trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi 
mới công nghệ, ứng dÿng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chā trương, đường 
lối cāa Đảng, chính sách và pháp luật cāa Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò cāa cá 
nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, 
từ thiện...). 

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích cāa đơn vị, riêng 
thā trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành 
tích đề nghị khen thưởng. 

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 
quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 
giáo dÿc và kết quả giáo dÿc; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 
so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng. 
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- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, 

chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dÿng; 
số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các 
sáng kiến, áp dÿng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vÿ công tác trọng tâm và 
các chương trình công tác cāa trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vÿ chính 
trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vÿ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo 
trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 

6 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng 
hoặc truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời 
điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā v.v... 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu <Chiến sĩ thi đua toàn quốc=: 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định cāa 02 lần liên tÿc được tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu <Chiến sĩ thi đua cơ sở= 
trước thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa 
học và công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chā nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận 
hoặc xác nhận cāa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) đối với 
sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu <Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ 
thời gian 03 lần liên tÿc được tặng danh hiệu <Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở= trước thời điểm đề 
nghị; các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 
được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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M¿u sß 04 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 
1Tỉnh (thành phố), ngày ...tháng...năm... 

BÁO CÁO TÓM TÂT THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG (TRUY T¾NG) HUÂN CH¯¡NG&&& 2 

I. S¡ L¯þC LÝ LÞCH 

- Họ và tên (Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt): …………… 

Bí danh3: ……………………………………………….. Nam, nữ: ……… 

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………… 

- Quê quán4: ……………………………………………………………… 

- Nơi thường trú4: ………………………………………………………… 

- Chức vÿ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): … 

- Chức vÿ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vÿ cao nhất đã đảm nhận): …… 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: …………………………………… 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): 
…………………………………………………………………………….. 
- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): …………………………………………… 

II. TÓM TÂT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vÿ đã đảm nhận, thời gian giữ 
từng chức vÿ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá 
tóm tắt thành tích quá trình công tác5. 

Tć tháng, n�m 
đ¿n tháng, n�m 

Chąc vā 
(đÁng, chính quyÁn, đoàn thÃ) 

Đ¢n vß 
công tác 

Sß n�m, tháng 
giÿ chąc vā 

        

        

        

III. Kþ LUÀT6 

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ 
QUÀN LÝ CÁN Bâ XÁC NHÀN7 

(Ký, đóng dấu) 

NG¯æI BÁO CÁO8 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH KHEN TH¯èNG 
(Ký, đóng dấu) 

___________________ 

1 Địa danh 

2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng. 
4 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới. 
5 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vÿ đã đảm nhận, thời gian giữ 

từng chức vÿ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường 
hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì tóm tắt báo cáo quá trình 
công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần). 

6 Ghi rõ hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị 
khen thưởng (nếu có). 

7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành 
chā trương, đường lối cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà nước tại nơi cư trú. 

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ 
chức tỉnh āy hoặc thành āy xác nhận. 

8 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ 
trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách nhiệm báo 
cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên... chức vÿ người tóm tắt quá trình công 
tác). 
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M¿u sß 07 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng...năm... 

  

TÓM TÂT THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG (TRUY T¾NG)&&&&.. 1 

(VÁ thành tích xuÃt sÃc đãt xuÃt trong&&&& ) 
Tên đ¢n vß ho¿c cá nhân, chąc vā và đ¢n vß đÁ nghß khen th°éng 

(Ghi rõ đầy đā không viết tắt) 
 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH 

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, 
công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vÿ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vÿ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được 
(trong chiến đấu, phÿc vÿ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão 

lÿt; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản cāa Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính 
mạng cāa nhân dân...). 

  

XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯èNG 

(Ký, đóng dấu) 

Đ¡N VÞ HO¾C CÁ NHÂN BÁO CÁO3 
(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

__________________ 

1 Địa danh. 
2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận cāa thā trưởng cơ quan. 
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M¿u sß 08 

Đ¡N VÞ CÂP TRÊN 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng...năm... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG&&&. 2 

Tên đ¢n vß ho¿c cá nhân và chąc vā, đ¢n vß đÁ nghß khen th°éng 
(Ghi đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trÿ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin 
điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, 
nhiệm vÿ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vÿ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mÿc tiêu (nhiệm vÿ), các chỉ tiêu về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã được thống nhất giao ước thi đua trong đợt 
phát động thi đua hoặc thi đua chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đạt được 
thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi 
đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...3. 

  

XÁC NHÀN CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯èNG 

(Ký, đóng dấu) 

THĂ TR¯èNG Đ¡N VÞ HO¾C 
CÁ NHÂN BÁO CÁO4 

(Ký, đóng dấu) 

 

________________ 

1 Địa danh 
2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dÿng các hình thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền cāa bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thā tướng 
Chính phā tặng Cờ thi đua cāa Chính phā, Bằng khen cāa Thā tướng Chính phā, trường hợp 
đặc biệt xuất sắc trình Thā tướng Chính phā đề nghị Chā tịch nước tặng Huân chương. 

3 Nếu là tập thể hoặc thā trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện 
nghĩa vÿ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

4 Đối với cá nhân: Ghi <Người báo cáo thành tích= và ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận 
cāa thā trưởng cơ quan. 
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M¿u sß 09 (Áp dāng đßi våi tß chąc) 

C¡ QUAN ĐÀ NGHÞ  
KHEN TH¯èNG 

 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  ……, ngày .... tháng .... năm .... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG............ 
(Áp dÿng đối với tổ chức) 

Tên tß chąc: ...................................................... 
(Ghi rõ đầy đā bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH: 
- Tên tổ chức nước ngoài: ……………………………………………….. 
- Địa chỉ trÿ sở chính: …………..…………..…………..………………… 

- Điện thoại: …………..…………..…………..……….. Fax.: ………….. 
- Địa chỉ, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): …………..………… 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: …………..…………..…………..……… 

- Quá trình thành lập và phát triển: …………..…………..…………..…… 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

III. CÁC HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ Đ¯þC C¡ QUAN VÀ 
TÞ CHĄC CĂA VIÞT NAM GHI NHÀN: 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

  THĂ TR¯èNG C¡ QUAN 
ĐÀ NGHÞ KHEN TH¯èNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

XÁC NHÀN CĂA C¡ QUAN TRÌNH KHEN TH¯èNG 
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M¿u sß 10 (Áp dāng đßi våi cá nhân) 
C¡ QUAN ĐÀ NGHÞ  

KHEN TH¯èNG 
 

CâNG HÒA XÃ HâI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đãc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

  ……, ngày .... tháng .... năm .... 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÀ NGHÞ T¾NG (TRUY T¾NG)&&&&&.. 

(Áp dÿng đối với cá nhân) 

I. TÓM TÂT TIÂU SĈ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên: ……………………………………………………………… 

- Ngày sinh: ………………………………………. Giới tính: …………… 

- Quốc tịch: ……………………………………………………………… 

- Chức vÿ: …………………………………………………………………. 
- Địa chỉ nơi ở hoặc trÿ sở làm việc: ……………………………………. 
2. Tóm tắt quá trình công tác: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

III. CÁC HÌNH THĄC KHEN TH¯èNG ĐÃ Đ¯þC C¡ QUAN/TÞ 
CHĄC CĂA VIÞT NAM GHI NHÀN: 

  

  THĂ TR¯èNG C¡ QUAN 
ĐÀ NGHÞ KHEN TH¯èNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

XÁC NHÀN CĂA C¡ QUAN TRÌNH KHEN TH¯èNG 
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3. Xét t¿ng Kÿ nißm ch°¢ng 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1. 
Các cá nhân đā điều kiện, tiêu chuẩn đang hoặc đã công tác tại đơn vị thuộc 

Bộ có đóng góp cho lĩnh vực lao động, người có công và xã hội làm báo cáo 
thành tích gửi đơn vị đang hoặc đã công tác. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn 
vị họp, thống nhất, trình Thā trưởng đơn vị ký tờ trình trình Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội xem xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định. 

Bước 2. 
Tại cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ): Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định 

hồ sơ, rà soát thời gian công tác đối chiếu quy định, trình Chā tịch Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng Bộ xem xét, trình Bộ trưởng xem xét, tặng thưởng. 

b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính công ích hoặc trực tuyến (nếu đáp 
ứng đā điều kiện). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  
+ Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương. 

+ Bản danh sách trích ngang có tóm tắt thành tích cāa các trường hợp đề 
nghị xét tặng Kỷ niệm chương. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử cāa hồ sơ khen 
thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo 
quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Các cá nhân đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ có thời gian công tác trong 
lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Từ đā 15 năm trở lên (đối với cá nhân trong Ngành), luôn chấp hành tốt 

chā trương cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà nước và nội quy, quy chế 
cāa cơ quan. 
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Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có thời gian công tác liên tÿc 
trong Ngành từ đā 05 năm trở lên nếu được điều động sang công tác tại Bộ, ban, 
ngành, tỉnh khác hoặc có thông báo nghỉ hưu. 

Lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ và tương đương từ đā 10 năm trở 
lên nếu được điều động sang công tác tại Bộ, ban, ngành, tỉnh khác hoặc có 
thông báo nghỉ hưu. 

- Từ 05 năm trở lên (đối với cá nhân ngoài Ngành) (hoặc ít nhất một nhiệm 
kỳ công tác đối với cá nhân là người nước ngoài), phối hợp chặt chẽ với Ngành 

thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hoặc có thành tích xuất sắc, đột 
xuất trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội… 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 cāa Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội 
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